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Trang 

02-7-2026 Quyết định số 4037/QĐ-UBND vê việc bãi bỏ Quyết định 
số 09/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập) vê tổ chức 
thực hiện việc xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và 
phát triển tỉnh Bình Dương". 

03 

02-7-2026 Quyết định số 4049/QĐ-UBND vê việc bãi bỏ Quyết định 
số 11/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vê việc Quy định vị 
trí, chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức bộ máy Ban 
Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo. 

05 

04-7-2026 Quyết định số 4103/QĐ-UBND vê việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh 
vực Bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Tư pháp. 

07 
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04-7-2026 Quyết định số 4104/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 24 
thủ tuc hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh 
vực Quy hoạch đô thị và nông thôn; Kiến trúc thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 

04-7-2026 Quyết định số 4105/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 30 
thủ tuc hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xúc tiến 
thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công 
thương. 

04-7-2026 Quyết định số 4106/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 37 
thủ tuc hành chính mới ban hành lĩnh vực Y, Dược cổ 
truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. 

04-7-2026 Quyết định số 4107/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 41 
thủ tuc hành chính được sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực 
Đường sắt; Hoạt đông xây dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Xây dựng. 

04-7-2026 Quyết định số 4108/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 70 
thủ tuc hành chính mới ban hành lĩnh vực Điện ảnh thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. 

04-7-2026 Quyết định số 4111/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 73 
thủ tuc hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4037/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2017 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập) về tổ chức thực hiện việc 
xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương" 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sô 64/2025/QH15 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật sô 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết sô 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quôc 
hội vê việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dân thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ vê quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, 
hướng dân thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
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thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 10537/TTr-SNV ngày 11 
tháng 6 năm 2026 và ý kiến thống nhất của các thành viên Ủy ban nhân dân Thành 
phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 03 năm 2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Dương vê tổ chức thực hiện việc xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây 
dựng và phát triển tỉnh Bình Dương". 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Minh Thạnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4049/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2012 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Quy định vị trí, 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sô 64/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật sô 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết sô 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quôc 
hội vê việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dân thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, 
hướng dân thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đê nghị của Ban Quản lý Vườn quôc gia Côn Đảo tại Tờ trình sô 24/TTr-
VQG ngày 25 tháng 5 năm 2026; của Sở Nội vụ tại Báo cáo sô 10529/BC-SNV ngày 10 
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tháng 6 năm 2026 và ý kiến của các Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2012 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức bộ máy Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4103/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Bồi thường nhà nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Tờ trình sô 7828/TTr-STP ngày 30 
tháng 6 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 03 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

Bãi bỏ nội dung công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo 
Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà 
nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp và Quyết định số 600/QĐ-
UBND ngày 27 tháng 01 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bồi thường nhà 
nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực BỒI THƯỜNG NHÀ 
NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4103/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung cấp tỉnh 

T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điếm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thủ tục 
quyết 

cầu 
i thường 
cơ quan 

tiếp 
quản lý 
người thi 
hành công 
vụ gây 
thiệt hại 

Giải 
yêu 
bồi 
tại 
trực 

- Trong thời hạn 
02 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy đủ, 
chính xác, cơ quan 
giải quyết bồi 
thường phải thụ lý 
hồ sơ, trừ trường 
hợp quy định tại 
điểm B.IV.2 Mục 
1 Phụ lục 1.6 Nghị 
quyết số 
66.18/2026/NQ-
CP ngày 18/5/2o26 
của Chính phủ. 
Thời hạn giải 
quyết bồi thường 
được tính từ thời 
điểm thụ lý hồ sơ. 
- Trong thời hạn 01 
ngày làm việc kể từ 
ngày thụ lý hồ sơ 
phải cử người giải 
quyết bồi thường. 
- Tạm ứng kinh phí 
bồi thường: 
+ Trong thời hạn 
05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được đề xuất, nếu 
còn dự toán quản 
lý hành chính được 

- Trực 
tuyến tại 
Cổng dịch 
vụ công 
quốc gia. 
- Trực tiếp 
tại Cơ quan 
giải quyết 
bồi thường 
là cơ quan 
trực tiếp 
quản lý 
người thi 
hành công 
vụ gây thiệt 
hại trong 
hoạt động 
quản lý 
hành chính, 
tố tụng, thi 
hành án quy 
định từ Điều 
33 đến Điều 
39 của Luật 
Trách 
nhiệm bồi 
thường của 
Nhà nước 
năm 2017 ở 
cấp tỉnh. 
- Dịch vụ 
bưu chính 

Cơ quan 
giải 
quyết 
bồi 
thường 
là cơ 
quan 
trực tiếp 
quản lý 
người thi 
hành 
công vụ 
gây thiệt 
hại trong 
hoạt 
động 
quản lý 
hành 
chính, tố 
tụng, thi 
hành án 
quy định 
từ Điều 
33^ đến 
Điều 39 
của Luật 
TNBTC 
NN năm 
2017 ở 
cấp tỉnh 

Không - Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước 
số 10/2017/QH14 ngày 
20/6/2017, được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật 
Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tổ 
chức Tòa án nhân dân. 
- Nghị định số 
68/2018/NĐ CP ngày 
15/05/2018 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật 
Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước; 
- Nghị định số 
120/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của 
Chính Phủ quy định 
về phân định thẩm 2 
quyền của chính 
quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 
04/2018/TT BTP 
ngày 17/5/2018 của 
Bộ Tư pháp ban hành 
một số biểu mẫu trong 
công tác bồi thường 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

cấp có thâm quyền 
giao. 
+ Trường hợp 
không còn đủ dự 
toán quản lý hành 
chính được cấp có 
thâm quyền giao 
thì trong thời hạn 
02 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được đề xuất, Thủ 
trưởng cơ quan 
giải quyêt bồi 
thường có văn bản 
đề nghị cơ quan 
tài chính có thâm 
quyền tạm ứng 
kinh phí để chi trả 
cho người yêu cầu 
bồi thường, trong 
thời hạn 07 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
văn bản đề nghị 
của cơ quan giải 
quyêt bồi thường, 
cơ quan tài chính 
có thâm quyền có 
trách nhiệm cấp 
kinh phí cho cơ 
quan giải quyêt 
bồi thường. 
- Xác minh thiệt 
hại: Trong thời hạn 
xác minh thiệt hại 
là 15 ngày kể từ 
ngày cử người giải 
quyêt bồi thường, 
người giải quyêt bồi 
thường phải hoàn 
thành việc xác minh 
thiệt hại. Trong thời 

(ngày tiêp 
nhận hồ sơ 
được tính 
theo ngày 
ghi trên dấu 
công văn 
đên) 

nhà nước (có hiệu lực 
kể từ ngày 
01/7/2018). 
- Thông tư số 
08/2025/TT BTP ngày 
12/6/2025 của Bọ 
trưởng Bộ Tư pháp 
quy định về phân định 
thâm quyền của chính 
quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp. 
- Nghị quyêt số 
66.7/2025/NQ-CP 
ngày 15/11/2025 của 
Chính phủ quy định 
cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính dựa trên dữ 
liệu. 
- Nghị quyêt số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18/5/2026 của 
Chính phủ về phân 
quyền, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính, điều kiện kinh 
doanh. 
- Quyêt định số 
1539/QĐ BTP ngày 
23/6/2026 của BỌ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục 
hành chính trong lĩnh 
vực bồi thường nhà 
nước thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Tư pháp. 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

hạn 01 ngày làm 
việc kể từ ngày kết 
thúc việc xác minh 
thiệt hại, người giải 
quyết bồi thường 
phải hoàn thành báo 
cáo xác minh thiệt 
hại để thương 
lượng việc bồi 
thường. 
- Thương lượng 
việc bồi thường: 
Trong thời hạn 01 
ngày làm việc kể 
từ ngày hoàn 
thành báo cáo xác 
minh thiệt hại, cơ 
quan giải quyết 
bồi thường phải 
tiến hành thương 
lượng việc bồi 
thường. Trong 
thời hạn 08 ngày 
làm việc kể từ 
ngày tiến hành 
thương lượng, 
việc thương lượng 
phải được hoàn 
thành. 

2 Thủ tục 
phụ hồi 
danh dự 

Trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày 
nhận được văn 
bản có ý kiến 
đồng ý của người 
bị thiệt hại hoặc 
yêu cầu của người 
bị thiệt hại về việc 
phục hồi danh dự 

- Trực 
tuyến tại 
Cổng dịch 
vụ công 
quốc gia. 
- Trực tiếp 
tại Cơ quan 
giải quyết 
bồi thường 
là cơ quan 
trực tiếp 
quản lý 

Cơ quan 
giải, , 
quyết bồi 
thường 
là cơ 
quan trực 
tiếp quản 
lý người 
thi hành 
công vụ 
gây thiệt 
hại trong 
hoạt 

Không - Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước 
số 10/2017/QH14 ngày 
20/6/2017, được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Tổ chức 
Tòa án nhân dân. 
- Nghị đinh số 
68/2018/NĐ CP ngày 
15/05/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 239+240/Ngày 15-8-2026 12 

T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

người thi 
hành công 
vụ gây thiệt 
hại trong 
hoạt động 
quản lý 
hành chính, 
tố tụng, thi 
hành án quy 
định từ Điều 
33 đến Điều 
39 của Luật 
Trách 
nhiệm bồi 
thường của 
Nhà nước 
năm 2017 ở 
cấp tỉnh. 
- Dịch vụ 
bưu chính 
(ngày tiếp 
nhận hồ sơ 
được tính 
theo ngày 
ghi trên dấu 
công văn 
đến). 

động 
quản lý 
hành 
chính, tố 
tụng, thi 
hành án 
quy định 
từ Điều 
33 đến 
Điều 39 
của Luật 
TNBTC 
NN năm 
2017 ở 
cấp tỉnh 

một số điều và biện 
pháp thi hành Luật 
Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước; 
- Nghị đinh số 
120/2025/NĐ-CP ngày 
11/6/2025 của Chính 
Phủ quy định về phân 
định thẩm 2 quyền của 
chính quyền địa 
phương 02 cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 
04/2018/TT BTP ngày 
17/5/2018 của Bộ Tư 
pháp ban hành một số 
biểu mẫu trong công 
tác bồi thường nhà 
nước (có hiệu lực kể từ 
ngày 01/7/2018). 
- Thông tư số 
08/2025/TT BTP ngày 
12/6/2025 của bộ 
trưởng Bộ Tư pháp 
quy định về phân định 
thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp. 
- Nghị quyết số 
66.7/2025/N Q-CP 
ngày 15/11/2025 của 
Chính phủ quy định 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính dựa 
trên dữ liệu. 
- Nghị quyết số 
66. 18/2026/NQ-CP 
ngày 18/5/2026 của 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Chính phủ về phân 
quyền, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính, điều kiện kinh 
doanh. 
- Quyết định số 
1539/QĐ BTP ngày 
23/6/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục 
hành chính trong lĩnh 
vực bồi thường nhà 
nước thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Tư pháp. 

II. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung cấp xã 

T 
T 

Tên thủ 
tụchành 

chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Thủ tục Giải 
quyết yêu 
cầu bồi 
thường tại 
cơ quan trực 
tiếp quản lý 
người thi 
hành công 
vụ gây thiệt 
hại 

- Trong thời hạn 
02 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy 
đủ, chính xác, cơ 
quan giải quyết 
bồi thường phải 
thụ lý hồ sơ, trừ 
trường hợp quy 
định tại điểm 
B.IV.2 Mục 1 
Phụ lục 1.6 Nghị 
quyết số 
66.18/2026/NQ-
CP ngày 
18/5/2026 của 
Chính phủ. Thời 
hạn giải quyết bồi 
thường được tính 
từ thời điểm thụ 

- Trực 
tuyến tại 
Cổng dịch 
vụ công 
quốc gia. 
- Trực tiếp 
tại Cơ quan 
giải quyết 
bồi thường 
là cơ quan 
trực tiếp 
quản lý 
người thi 
hành công 
vụ gây thiệt 
hại trong 
hoạt động 
quản lý 
hành chính, 
tố tụng, thi 

quan Cơ 
giải, , 
quyết bồi 
thường 
là cơ 
quan trực 
tiếp quản 
lý người 
thi hành 
công vụ 
gây thiệt 
hại trong 
hoạt 
động 
quản 
hành 
chính 
tụng, 
hành 
quy định 

Không 

lý 

tố 
thi 
án 

- Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước 
số 10/2017/QH14 
ngày 20/6/2017, được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Tổ chức Tòa án nhân 
dân. 
- Nghị định số 
68/2018/NĐ CP ngày 
15/05/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật 
Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước; 
- Nghị định số 
120/2025/NĐ-CP ngày 
11/6/2025 của Chính 
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T 
T 

Tên thủ 
tụchành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

lý hồ sơ. 
- Trong thời hạn 
01 ngày làm việc 
kể từ ngày thụ lý 
hồ sơ phải cử 
người giải quyết 
bồi thường. 
- Tạm ứng kinh 
phí bồi thường: 
+ Trong thời hạn 
05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được đề xuất, nếu 
còn dự toán quản 
lý hành chính 
được cấp có thẩm 
quyền giao. 
+ Trường hợp 
không còn đủ dự 
toán quản lý hành 
chính được cấp 
có thẩm quyền 
giao thì trong thời 
hạn 02 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được đề 
xuất, Thủ trưởng 
cơ quan giải 
quyết bồi thường 
có văn bản đề 
nghị cơ quan tài 
chính có thẩm 
quyền tạm ứng 
kinh phí để chi 
trả cho người yêu 
cầu bồi thường, 
trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận 
được văn bản đề 
nghị của cơ quan 

hành án quy 
định từ Điều 
33 đến Điều 
39 của Luật 
Trách nhiệm 
bồi thường 
của Nhà 
nước năm 
2017 ở cấp 
xã. 
- Dịch vụ 
bưu chính 
(ngày tiếp 
nhận hồ sơ 
được tính 
theo ngày 
ghi trên dấu 
công văn 
đến) 

từ Điều 
33 đến 
Điều 39 
của Luật 
TNBTC 
NN năm 
2017 ở 
cấp xã. 

Phủ quy định về phân 
định thẩm 2 quyền của 
chính quyền địa 
phương 02 cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 
O4/2O18/TT BTP ngày 
17/5/2018 của Bộ Tư 
pháp ban hành một số 
biểu mẫu trong công 
tác bồi thường nhà 
nước (có hiệu lực kể từ 
ngày O1/7/2018). 
- Thông tư số 
O8/2O25/TT BTP ngày 
12/6/2O25 của bỘ 
trưởng Bộ Tư pháp 
quy định về phân định 
thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp. 
- Nghị quyết số 
66.7/202'5/N Q-CP 
ngày 15/11/2O25 của 
Chính phủ quy định 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính dựa 
trên dữ liệu. 
- Nghị quyết số 
66.18/2O26/NQ-CP 
ngày 18/5/2O26 của 
Chính phủ về phân 
quyền, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính, điều kiện kinh 
doanh. 
- Quyết định số 
1539/QĐ BTP ngày 
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T 
T 

Tên thủ 
tụchành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

giải quyêt bồi 
thường, cơ quan 
tài chính có thẩm 
quyền có trách 
nhiệm cấp kinh 
phí cho cơ quan 
giải quyêt bồi 
thường. 
- Xác minh thiệt 
hại: Trong thời 
hạn xác minh 
thiệt hại là 15 
ngày kể từ ngày 
cử người giải 
quyêt bồi thường, 
người giải quyêt 
bồi thường phải 
hoàn thành việc 
xác minh thiệt 
hại. Trong thời 
hạn 01 ngày làm 
việc kể từ ngày 
kêt thúc việc xác 
minh thiệt hại, 
người giải quyêt 
bồi thường phải 
hoàn thành báo 
cáo xác minh 
thiệt hại để 
thương lượng 
việc bồi thường. 
- Thương lượng 
việc bồi thường: 
Trong thời hạn 
01 ngày làm việc 
kể từ ngày hoàn 
thành báo cáo xác 
minh thiệt hại, cơ 
quan giải quyêt 
bồi thường phải 
tiên hành thương 
lượng việc bồi 

23/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục 
hành chính trong lĩnh 
vực bồi thường nhà 
nước thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Tư pháp. 
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T 
T 

Tên thủ 
tụchành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

thường. Trong 
thời hạn 08 ngày 
làm việc kể từ 
ngày tiến hành 
thương lượng, 
việc thương 
lượng phải được 
hoàn thành. 

III. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Tên Văn bản quy định việc bãi bỏ thủ tục hành 
chính 

1 2.002193 Thủ tục xác định 
cơ quan giải quyết 
bồi thường cấp tỉnh 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 
18/5/2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 
- Quyết định số 1539/QĐ BTP ngày 23/6/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
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PHỤ LỤC 
Trích quy định từ Điêu 33 đến Điêu 39 của Luật trách nhiệm bôi thường 

của Nhà nước quy định vê cơ quan giải quyết bôi thường 

Điêu 33. Cơ quan giải quyết bôi thường trong hoạt động quản lý hành chính 

1. Cơ quan giải quyết bồi thường ở trung ương bao gồm: 

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là cơ quan giải quyết bồi 
thường trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản 
lý trực tiếp của mình, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này; 

b) Tổng cục, cục, các đơn vị khác có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng thuộc 
Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc thuộc cơ quan thuộc Chính phủ là cơ quan giải quyết bồi 
thường trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản 
lý trực tiếp của mình. 

2. Cơ quan giải quyết bồi thường ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp 
người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình, trừ 
trường hợp quy định tại điểm b khoản này; 

b) Cơ quan chuyên môn hoặc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng là cơ quan giải quyết bồi thường 
trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực 
tiếp của mình. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp 
người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình. 

4. Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp 
người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình. 

5. Cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận 
thông tin. 

6. Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố cáo 
theo quy định của Luật Tố cáo. 

7. Cơ quan ra quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức. 
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8. Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật về tố tụng 
hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính; Tòa án có thẩm quyền áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 34. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số 
hoạt động điều tra giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự 

Cơ quan điều tra hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động 
điều tra là cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường hợp sau đây: 

1. Đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp mà không có căn cứ theo quy 
định của Bộ luật Tố tụng hình sự và người đó không thực hiện hành vi vi phạm pháp 
luật; đã ra lệnh bắt, quyết định tạm giữ nhưng cơ quan, người có thẩm quyền quyết định 
trả tự do, hủy bỏ quyết định tạm giữ, không phê chuẩn lệnh bắt, không phê chuẩn quyết 
định gia hạn tạm giữ vì người đó không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; 

2. Đã ra quyết định khởi tố bị can nhưng Viện kiểm sát không phê chuẩn quyết 
định khởi tố vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; 

3. Viện kiểm sát quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra 
ra kết luận điều tra bổ sung hoặc kết luận điều tra mới đề nghị truy tố nhưng Viện 
kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can vì không có sự việc phạm tội 
hoặc hành vi không cấu thành tội phạm. 

Điều 35. Viện kiểm sát giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự 

Viện kiểm sát là cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường hợp sau đây: 

1. Đã phê chuẩn lệnh bắt, quyết định gia hạn tạm giữ của Cơ quan điều tra hoặc 
cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nhưng người bị bắt, 
bị tạm giữ không có hành vi vi phạm pháp luật; 

2. Đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của Cơ quan điều tra, cơ 
quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc đã ra quyết định khởi 
tố bị can, lệnh tạm giam, quyết định gia hạn tạm giam mà sau đó có quyết định của cơ 
quan, người có thẩm quyền xác định không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu 
thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã 
thực hiện tội phạm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 34 của Luật này; đã quyết 
định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung nhưng căn cứ kết quả điều tra bổ sung, Cơ quan 
điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can vì không có sự việc phạm tội hoặc 
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hành vi không cấu thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng 
minh được bị can đã thực hiện tội phạm; 

3. Đã ra quyết định truy tố bị can nhưng Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo không 
có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm và bản án 
sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật; 

4. Tòa án cấp sơ thẩm quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung nhưng sau đó 
có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án vì 
không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm 14 hoặc đã hết thời 
hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm; 

5. Tòa án cấp sơ thẩm quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung nhưng sau 
đó tuyên bị cáo không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu 
thành tội phạm và bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật; 

6. Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm 
xác định bị cáo không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu 
thành tội phạm; 

7. Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm 
xác định bị cáo không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu 
thành tội phạm và sau đó Tòa án xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm vẫn giữ 
nguyên bản án, quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm xác định bị cáo không có tội vì 
không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm. 

Điều 36. Tòa án giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự 

1. Tòa án cấp sơ thẩm là cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường hợp sau 
đây: 

a) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản 
án sơ thẩm, tuyên bị cáo không có tội và đình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tội 
hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; 

b) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản 
án sơ thẩm để điều tra lại mà sau đó bị can được đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án vì 
không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc đã hết thời 
hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm; 
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c) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản 
án sơ thẩm để xét xử lại mà sau đó bị cáo được tuyên không có tội vì không có sự 
việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; 

d) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội và bản án đã có hiệu lực pháp luật 
nhưng Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ 
vụ án vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; 

đ) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội và bản án đã có hiệu lực pháp luật 
nhưng Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra 
lại mà sau đó bị can được đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm 
tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà 
không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm; 

e) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội và bản án đã có hiệu lực pháp luật 
nhưng Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án sơ thẩm để xét xử 
lại mà sau đó bị cáo được tuyên không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành 
vi không cấu thành tội phạm. 

2. Tòa án cấp phúc thẩm là cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường hợp 
sau đây: 

a) Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án có thẩm quyền giám 
đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án phúc thẩm và đình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm 
tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; 

b) Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án có thẩm quyền giám 
đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án phúc thẩm để điều tra lại mà sau đó bị can được đình 
chỉ điều tra, đình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu 
thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can 
đã thực hiện tội phạm; 

c) Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án có thẩm quyền giám 
đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án phúc thẩm để xét xử lại mà sau đó bị cáo được tuyên 
không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm. 

3. Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự trung ương có thẩm quyền giám 
đốc thẩm, tái thẩm là cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường hợp sau đây: 

a) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết định giám đốc thẩm, 
tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự trung ương mà quyết định bị 
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hủy đã xác định bị cáo có tội và đình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tội hoặc 
hành vi không cấu thành tội phạm; 

b) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết định giám đốc thẩm, 
tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự trung ương mà quyết định bị 
hủy đã xác định bị cáo có tội để điều tra lại nhưng sau đó bị can được đình chỉ điều 
tra, đình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội 
phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực 
hiện tội phạm; 

c) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết định giám đốc thẩm, 
tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự trung ương mà quyết định bị 
hủy đã xác định bị cáo có tội để xét xử lại nhưng sau đó bị cáo được tuyên không có 
tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm. 

4. Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường 
hợp sau đây: 

a) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết định giám đốc thẩm, 
tái thẩm của mình mà quyết định bị hủy đã xác định bị cáo có tội, hủy bản án, quyết 
định của Tòa án cấp dưới đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời quyết định về nội dung 
vụ án và tuyên bị cáo không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không 
cấu thành tội phạm; 

b) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết định giám đốc thẩm, 
tái thẩm của mìnhmà quyết định bị hủy đã xác định bị cáo có tội, hủy bản án, quyết 
định của Tòa án cấp dưới đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại nhưng sau đó bị can 
được đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án vì không có sự việc 16 phạm tội hoặc hành vi 
không cấu thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh 
được bị can đã thực hiện tội phạm; 

c) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết định giám đốc thẩm, 
tái thẩm của mìnhmà quyết định bị hủy đã xác định bị cáo có tội, hủy bản án, quyết 
định của Tòa án cấp dưới đã có hiệu lực pháp luật để xét xử lại nhưng sau đó bị cáo 
được tuyên không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành 
tội phạm. 

Điêu 37. Tòa án giải quyết bôi thường trong hoạt động tố tụng dân sự, tố 
tụng hành chính 
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1. Tòa án có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy 
định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 19 của Luật này là cơ quan giải quyết bồi thường. 

2. Tòa án cấp sơ thẩm là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp ra bản 
án, quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 
19 của Luật này mà bản án, quyết định đó bị hủy theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái 
thẩm. 

3. Tòa án cấp phúc thẩm là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp ra 
bản án, quyết định phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật quy định tại khoản 5 và khoản 
6 Điều 19 của Luật này mà bản án, quyết định đó bị hủy theo thủ tục giám đốc thẩm 
hoặc tái thẩm. 

4. Tòa án xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm là cơ quan giải quyết bồi 
thường trong trường hợp ra quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm đã có hiệu lực pháp 
luật quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 19 của Luật này mà quyết định đó bị hủy 
theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. 

5. Tòa án đã ra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật quy định tại khoản 5 
và khoản 6 Điều 19 của Luật này là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp 
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy bản án, quyết định đó theo thủ tục 
đặc biệt, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này. 

6. Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp 
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết định của mình, hủy bản án, 
quyết định của Tòa án cấp dưới đã có hiệu lực pháp luật quy định tại khoản 5 và 
khoản 6 Điều 19 của Luật này theo thủ tục đặc biệt và xác định trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại của Tòa án nhân dân tối cao. 

7. Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng 
hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Điều 38. Cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án hình sự 

1. Cơ quan thi hành án hình sự các cấp trong Công an nhân dân theo quy định 
của Luật Thi hành án hình sự. 

2. Cơ quan thi hành án hình sự các cấp trong Quân đội nhân dân theo quy định 
của Luật Thi hành án hình sự. 

3. Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự theo quy định của 
Luật Thi hành án hình sự. 
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4. Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng 
hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Điều 39. Cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự 

1. Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự. 

2. Cơ quan Thi hành án quân khu và tương đương. 

3. Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng 
hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4104/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đối, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Quy hoạch đô thị và nông thôn; 
Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
rưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình sô 4844/TTr-
SQHKT ngày 25 tháng 6 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quy hoạch đô thị và nông thôn và 05 thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ lĩnh vực Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính: 

- Thứ tự A.I.1, A.I.2, A.I.3, A.I.4 tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 
số 3029/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
các lĩnh vực Kiến trúc; Quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 

- Thứ tự 2 tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1124/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công 
bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Kiến trúc thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 

- Thứ tự II.4 tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 2327/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công 
bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kiến trúc; Quy hoạch đô thị và nông thôn 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố; Giám đốc Trung 
tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, 
BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ LĨNH VựC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN, 

KIẾN TRÚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 
SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4104/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bố sung lĩnh vực Quy hoạch 
đô thị và nông thôn 

T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Thẩm định 
quy hoạch, 
điều chỉnh 
quy hoạch 
đô thị và 
nông thôn 
do nhà đầu 
tư đã được 
lựa chọn để 
thực hiện 
dự án đầu tư 
tổ chức lập. 

20 ngày 
làm 
việc kể 
từ ngày 
nhận đủ 
hồ sơ 
hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố: 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Binh 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 

- Sở Quy 
hoạch - Kiến 
trúc đối với 
quy hoạch hoặc 
điều chỉnh quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn có 
phạm vi quy 
hoạch liên quan 
đến địa giới 
đơn vị hành 
chính của 02 
đơn vị hành 
chính cấp xã 
trở lên. 
- Cơ quan 
chuyên môn 
có chức năng 
quản lý quy 
hoạch đô thị 
và nông thôn 
thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp 
xã đối với quy 
hoạch hoặc 
điều chỉnh quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn có 

Theo quy 
định của 
Luật phí 
và lệ phí 
và các 
văn bản 
quy 
phạm 
pháp luật 
hướng 
dẫn Luật 
phí và lệ 
phí. 

- Luật Quy hoạch đô 
thị và nông thôn số 
47/2024/QH15; 
- Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Luật Quy hoạch đô 
thị và nông thôn số 
144/2025/QH15; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18/5/2026 của 
Chính phủ về phân 
quyền, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính, điều kiện kinh 
doanh; 
- Nghị định số 
144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng; 
- Nghị định số 
178/2025/NĐ-CP 
ngày 01/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

phạm vi quy 
hoạch thuộc địa 
giới hành chính 
của 01 đơn vị 
hành chính cấp 
xã. 
- Ban Quản lý 
các khu chế 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố, Ban 
Quản lý Khu 
công nghệ cao 
Thành phố đối 
với quy hoạch 
hoặc điều chỉnh 
quy hoạch đô 
thị và nông 
thôn thuộc 
thẩm quyền 
phê duyệt của 
cơ quan, tổ 
chức quản lý 
khu chức năng. 

chi tiêt một số điều 
của Luật Quy hoạch 
đô thị và nông thôn; 
- Nghị định số 
34/2026/NĐ-CP ngày 
22/01/2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định số 
178/2025/NĐ-CP 
ngày 01/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiêt một số điều 
của Luật Quy hoạch 
đô thị và nông thôn; 
- Thông tư số 
16/2025/TT-BXD 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng quy định chi tiêt 
một số điều của Luật 
Quy hoạch đô thị và 
nông thôn; 
- Thông tư số 
43/2025/TT-BXD 
ngày 09/12/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
Thông tư số 
16/2025/TT-BXD 
ngày 7 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng quy định chi tiêt 
một số điều của Luật 
Quy hoạch đô thị và 
nông thôn; 
- Thông tư số 
24/2026/TT-BXD 
ngày 20/5/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyêt 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

dựng về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
các Thông tư để phân 
cấp, cắt giảm, đơn 
giản hoá thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
đăng kiểm, đường bộ, 
đường sắt, quy hoạch 
đô thị và nông thôn 
thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Xây dựng; 
- Thông tư số 
17/2025/TT-BXD 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng ban hành định 
mức, phương pháp 
lập và quản lý chi phí 
cho hoạt động quy 
hoạch đô thị và nông 
thôn. 
- Quyết định số 
975/QĐ-BXD ngày 
22/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ 
tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ lĩnh vực quy hoạch 
đô thị và nông thôn, 
kiến trúc thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Xây dựng. 

B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kiên trúc 

TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định nội dung 
bãi bỏ 

1 1.008891 Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc - Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18/5/2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa 2 1.008990 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến 

trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18/5/2026 của Chính phủ về 
phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa 
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cấp thủ tục hành chính, điều kiện kinh 
doanh. 
- Quyết định số 975/QĐ-BXD ngày 
22/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông 
thôn, kiến trúc thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

3 1.008989 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến 
trúc (do chứng chỉ hành nghề bị 
mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông 
tin cá nhân được ghi trong chứng 
chỉ hành nghề kiến trúc) 

thủ tục hành chính, điều kiện kinh 
doanh. 
- Quyết định số 975/QĐ-BXD ngày 
22/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông 
thôn, kiến trúc thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 4 1.008991 Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến 

trúc 

thủ tục hành chính, điều kiện kinh 
doanh. 
- Quyết định số 975/QĐ-BXD ngày 
22/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông 
thôn, kiến trúc thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

5 1.008993 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề 
kiến trúc của người nước ngoài ở 
Việt Nam 

thủ tục hành chính, điều kiện kinh 
doanh. 
- Quyết định số 975/QĐ-BXD ngày 
22/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông 
thôn, kiến trúc thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNỌ ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4105/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2026 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xúc tiến thương mại 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Công thương tại Tờ trình sô 9682/TTr-SCT ngày 
30 tháng 6 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 13 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Công thương. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính có thứ tự từ B.35 đến B.47 tại danh 
mục ban hành kèm theo Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Công thương, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH 
VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4105/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

T 
T 

Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ 
tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 2.002604 Cấp Giấy 
phép thành 
lập Văn 
phòng đại 
diện của tổ 
chức xúc 
tiến thương 
mại nước 
ngoài tại 
Việt Nam 

- Trong thời 
hạn 15 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ. 
- Trong thời 
hạn 40 ngày 
kể từ ngày 
nhận được 
đủ hồ sơ 
trong trường 
hợp phải xin 
ý kiến Bộ 
Công an, Bộ 
Quốc phòng. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố Hồ Chí 
Minh: 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Sở 
Công 

thương 

Không 
quy 
định 

- Nghị định số 
230/2026/NĐ-
CP ngày 25 
tháng 6 năm 
2026 của Chính 
phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Nghị 
định số 
28/2018/NĐ-CP 
ngày 01/3/2018 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
Luật quản lý 
ngoại thương về 
một số biện pháp 
phát triển ngoại 
thương đã được 
sửa đổi, bổ sung 
theo Nghị định 
số 14/2024/NĐ-
CP ngày 
07/02/2024 của 
Chính phủ. 
- Nghị định số 
28/2018/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 3 
năm 2018 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết Luật 
Quản lý ngoại 
thương về một 

2 2.002605 Sửa đổi 
Giấy phép 
thành lập 
Văn phòng 
đại diện 
của tổ chức 
xúc tiến 
thương mại 
nước ngoài 
tại Việt 
Nam 

Trong thời 
hạn 08 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố Hồ Chí 
Minh: 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Sở 
Công 

thương 

Không 
quy 
định 

- Nghị định số 
230/2026/NĐ-
CP ngày 25 
tháng 6 năm 
2026 của Chính 
phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Nghị 
định số 
28/2018/NĐ-CP 
ngày 01/3/2018 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
Luật quản lý 
ngoại thương về 
một số biện pháp 
phát triển ngoại 
thương đã được 
sửa đổi, bổ sung 
theo Nghị định 
số 14/2024/NĐ-
CP ngày 
07/02/2024 của 
Chính phủ. 
- Nghị định số 
28/2018/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 3 
năm 2018 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết Luật 
Quản lý ngoại 
thương về một 

3 2.002606 Cấp lại 
Giấy phép 
thành lập 
Văn phòng 
đại diện 
của tổ chức 

- Trong thời 
hạn 10 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo 
quy định tại 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố Hồ Chí 
Minh: 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Sở 
Công 

thương 

Không 
quy 
định 

- Nghị định số 
230/2026/NĐ-
CP ngày 25 
tháng 6 năm 
2026 của Chính 
phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Nghị 
định số 
28/2018/NĐ-CP 
ngày 01/3/2018 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
Luật quản lý 
ngoại thương về 
một số biện pháp 
phát triển ngoại 
thương đã được 
sửa đổi, bổ sung 
theo Nghị định 
số 14/2024/NĐ-
CP ngày 
07/02/2024 của 
Chính phủ. 
- Nghị định số 
28/2018/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 3 
năm 2018 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết Luật 
Quản lý ngoại 
thương về một 
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xúc tiên 
thương mại 
nước ngoài 
tại Việt 
Nam 

điêm a khoản 
1a Điều 28 
Nghị định số 
28/2018/NĐ-
CP, được bổ 
sung tại điêm 
a khoản 3 
Điều 1 Nghị 
định số 
14/2024/NĐ-
CP. 
- Trong thời 
hạn 26 ngày 
kê từ ngày 
tiêp nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định tại 
điêm b khoản 
1a Điều 28 
Nghị định số 
28/2018/NĐ-
CP, được bố 
sung tại điêm 
a khoản 3 
Điều 1 Nghị 
định số 
14/2024/NĐ-
CP. 

số biện pháp 
phát triên ngoại 
thương. 
- Nghị định số 
14/2024/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 
02 năm 2024 của 
Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 
28/2018/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 3 
năm 2018 của 
Chính phủ Quy 
định chi tiêt Luật 
Quản lý ngoại 
thương về một 
số biện pháp 
phát triên ngoại 
thương. 
- Quyêt định số 
1507/QĐ-BCT 
ngày 26 tháng 6 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Công thương về 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
và bãi bỏ trong 
lĩnh vực xúc tiên 
thương mại 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Công 
thương. 

4 2.002607 Gia hạn 
Giấy phép 
thành lập 
Văn phòng 
đại diện 
của tổ chức 
xúc tiên 
thương mại 
nước ngoài 
tại Việt 
Nam 

Trong thời 
hạn 08 ngày 
làm việc kê 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ. 

số biện pháp 
phát triên ngoại 
thương. 
- Nghị định số 
14/2024/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 
02 năm 2024 của 
Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 
28/2018/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 3 
năm 2018 của 
Chính phủ Quy 
định chi tiêt Luật 
Quản lý ngoại 
thương về một 
số biện pháp 
phát triên ngoại 
thương. 
- Quyêt định số 
1507/QĐ-BCT 
ngày 26 tháng 6 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Công thương về 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
và bãi bỏ trong 
lĩnh vực xúc tiên 
thương mại 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Công 
thương. 

5 2.002608 Chấm dứt 
và thu hồi 
Giấy phép 
thành lập 
Văn phòng 
đại diện 
của tổ chức 

Trường hợp 
chấm dứt 
hoạt động 
Văn phòng 
đại diện theo 
quy định tại 
điêm a 

số biện pháp 
phát triên ngoại 
thương. 
- Nghị định số 
14/2024/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 
02 năm 2024 của 
Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 
28/2018/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 3 
năm 2018 của 
Chính phủ Quy 
định chi tiêt Luật 
Quản lý ngoại 
thương về một 
số biện pháp 
phát triên ngoại 
thương. 
- Quyêt định số 
1507/QĐ-BCT 
ngày 26 tháng 6 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Công thương về 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
và bãi bỏ trong 
lĩnh vực xúc tiên 
thương mại 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Công 
thương. 
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xúc tiến 
thương mại 
nước ngoài 
tại Việt 
Nam 

Khoản 1 
Điều 33 Nghị 
định số 
28/2018/NĐ-
CP, sau 15 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày tiếp 
nhận đủ hồ 
sơ đề nghị 
chấm dứt 
hoạt động 
của Văn 
phòng đại 
diện mà 
không nhận 
được bất kỳ 
thông báo, 
khiếu nại, 
khiếu kiện 
của các cơ 
quan, tổ 
chức, cá 
nhân có liên 
quan, cơ 
quan cấp 
Giấy phép 
xem xét, 
chấp thuận 
việc chấm 
dứt hoạt 
động của 
Văn phòng 
đại diện và 
rút Giấy 
phép trong 
vòng 07 ngày 
làm việc. 

6 2.000033 Thông báo 
hoạt động 
khuyến mại 

Không quy 
định. 

- Nghị định số 
239/2026/NĐ-
CP ngày 26 
tháng 6 năm 
2026 của Chính 
phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Nghị 

7 2.001474 Thông báo 
sửa đổi, bổ 
sung nội 
dung 
chương 

Không quy 
định. 

- Nghị định số 
239/2026/NĐ-
CP ngày 26 
tháng 6 năm 
2026 của Chính 
phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Nghị 
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2.000004 

2.000002 

10 2.000026 

11 2.000133 

trình 
khuyến mại 

Đăng ký 
hoạt động 
khuyến mại 
đối với 
chương 
trình 
khuyến mại 
mang tính 
may rủi 
thực hiện 
trên địa bàn 
01 tỉnh, 
thành phố 
trực thuộc 
Trung ương 

Đăng ký 
sửa đổi, bổ 
sung nội 
dung 
chương 
trình 
khuyến mại 
đối với 
chương 
trình 
khuyến mại 
mang tính 
may rủi 
thực hiện 
trên địa bàn 
01 tỉnh, 
thành phố 
trực thuộc 
Trung ương 

Đăng ký tổ 
chức Hội 
chợ, triển 
lãm thương 
mại tại 
nước ngoài 

Đăng ký 
sửa đổi, bổ 
sung nội 

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ. 

Trong thời 
hạn 04 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ. 

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ. 

định số 
81/2018/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 5 
năm 2018 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết Luật 
Thương mại về 
hoạt động xúc 
tiến thương mại 
đã được sửa đổi, 
bổ sung theo 
Nghị định số 
128/2024/NĐ-
CP ngày 10 
tháng 10 năm 
2024 của Chính 
phủ. 
- Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 5 
năm 2018 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết Luật 
Thương mại về 
hoạt động xúc 
tiến thương mại. 
- Nghị định số 
128/2024/NĐ-
CP ngày 10 
tháng 10 năm 
2024 của Chính 
phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Nghị 
định số 
81/2018/NĐ-CP 
ngày 22/5/2018 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
Luật Thương 
mại về hoạt 
động xúc tiến 
thương mại. 
- Quyết định số 
1507/QĐ-BCT 
ngày 26 tháng 6 
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dung tổ 
chức hội 
chợ, triên 
lãm thương 
mại tại 
nước ngoài 

12 2.000131 Đăng ký tổ 
chức hội 
chợ, triên 
lãm thương 
mại tại Việt 
Nam 

13 2.000001 Đăng ký 
sửa đổi, bổ 
sung nội 
dung tổ 
chức hội 
chợ, triên 
lãm thương 
mại tại Việt 
Nam 

năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Công thương về 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
và bãi bỏ trong 
lĩnh vực xúc tiên 
thương mại 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Công 
thương. 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNỌ ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4106/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực 

Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Y tế tại Tờ trình sô 8676/TTr-SYT ngày 26 tháng 
6 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 04 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH Vực Y, DƯỢC 
CỔ TRUYỀN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyêt định sô 4106/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phô) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Đánh giá 
việc đáp ứng 
Thực hành 
tốt nuôi 
trồng, thu hái 
dược liệu và 
các nguyên 
tắc, tiêu 
chuẩn khai 
thác dược 
liệu tự nhiên 
(GACP) 
(Mã TTHC: 
1.008395) 

30 ngày 
kể từ 
ngày ghi 
trên 
Phiếu 
tiếp nhận 
hồ sơ. 

Đánh giá 
định kì việc 
duy trì đáp 
ứng Thực 
hành tốt nuôi 
trồng, thu hái 
dược liệu và 
các nguyên 

Tối thiểu 
30 ngày 
kể từ 
ngày ghi 
trên 
Phiếu 
tiếp nhận 
hồ sơ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh: 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành 
chính, đường 
Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Phí thẩm định 
đánh giá đáp 
ứng Thực hành 
tốt nuôi trồng, 
thu hái dược 
liệu và các 
nguyên tắc, 
tiêu chuẩn khai 
thác dược liệu 
tự nhiên 
(GACP): 
9.000.000 
đồng/hồ sơ. 
(Thông tư sô 
41/2023/TT-
BTC ngày 12 
tháng 6 năm 
2023 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chê 
độ thu, nộp, 
quản lý và sử 
dụng phí trong 
lĩnh vực dược, 
mỹ phẩm) 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Phí thẩm định, 
đánh giá định 
kỳ việc duy trì 
đáp ứng 
GACP: 
9.000.000 
đồng/hồ sơ 
(Thông tư sô 

1. Luật Dược số 
105/2016/QH13 
được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật 
Dược số 
44/2024/QH15; 
2. Nghị định số 
163/2025/NĐ-
CP ngày 29 
tháng 6 năm 
2025 của Chính 
phủ quy định 
chi tiết một số 
điều và biện 
pháp để tổ chức, 
hướng dẫn thi 
hành Luật 
Dược; 
3. Thông tư số 
41/2023/TT-
BTC ngày 12 
năm 6 năm 2023 
của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính 
quy định mức 
thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và 
sử dụng phí 
trong lĩnh vực 
dược, mỹ phẩm; 
4. Thông tư số 
19/2019/TT-
BYT ngày 30 
tháng 7 năm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tăc, tiêu 
chuẩn khai 
thác dược 
liệu tự nhiên 
(GACP) 
(Mã TTHC: 
1.008396) 

41/2023/TT-
BTC ngày 
12/6/2023 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chế độ thu, 
nộp, quản lý 
và sử dụng phí 
trong lĩnh vực 
dược, mỹ 
phẩm) 

2019 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế 
quy định Thực 
hành tốt nuôi 
trồng, thu hái 
dược liệu và các 
nguyên tăc, tiêu 
chuẩn khai thác 
dược liệu tự 
nhiên; 
5. Thông tư số 
21/2026/TT-
BYT ngày 17 
tháng 6 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế 
quy định về 
phân cấp trong 
lĩnh vực y, dược 
cổ truyền; 
6. Quyết định số 
1803/QĐ-BYT 
ngày 19 tháng 6 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực Y, 
dược cổ truyền 
quy định tại 
Thông tư số 
21/2026/TT-
BYT ngày 17 
tháng 6 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế. 

3 Đánh giá 
thay đổi, bổ 
sung việc 
đáp ứng 
Thực hành 
tốt nuôi 
trồng, thu hái 
dược liệu và 
các nguyên 
tăc, tiêu 
chuẩn khai 
thác dược 
liệu tự nhiên 
(GACP) 
(Mã TTHC: 
1.008397) 

30 ngày 
kể từ 
ngày ghi 
trên 
Phiếu 
tiếp nhận 
hồ sơ 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Phí thẩm định, 
đánh giá thay 
đổi, bổ sung 
việc đáp ứng 
GACP: 
9.000.000 
đồng/hồ sơ 
(Thông tư số 
41/2023/TT-
BTC ngày 
12/6/2023 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chế độ thu, 
nộp, quản lý 
và sử dụng phí 
trong lĩnh vực 
dược, mỹ 
phẩm) 

2019 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế 
quy định Thực 
hành tốt nuôi 
trồng, thu hái 
dược liệu và các 
nguyên tăc, tiêu 
chuẩn khai thác 
dược liệu tự 
nhiên; 
5. Thông tư số 
21/2026/TT-
BYT ngày 17 
tháng 6 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế 
quy định về 
phân cấp trong 
lĩnh vực y, dược 
cổ truyền; 
6. Quyết định số 
1803/QĐ-BYT 
ngày 19 tháng 6 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực Y, 
dược cổ truyền 
quy định tại 
Thông tư số 
21/2026/TT-
BYT ngày 17 
tháng 6 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế. 

4 Cấp lại Giấy 
chứng nhận 
dược liệu đạt 
GACP trong 
trường hợp 
bị mất hoặc 
hư hỏng 
(Mã TTHC: 
1.008398) 

05 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày ghi 
trên 
Phiếu 
tiếp nhận 
hồ sơ 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không quy 
định 

2019 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế 
quy định Thực 
hành tốt nuôi 
trồng, thu hái 
dược liệu và các 
nguyên tăc, tiêu 
chuẩn khai thác 
dược liệu tự 
nhiên; 
5. Thông tư số 
21/2026/TT-
BYT ngày 17 
tháng 6 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế 
quy định về 
phân cấp trong 
lĩnh vực y, dược 
cổ truyền; 
6. Quyết định số 
1803/QĐ-BYT 
ngày 19 tháng 6 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực Y, 
dược cổ truyền 
quy định tại 
Thông tư số 
21/2026/TT-
BYT ngày 17 
tháng 6 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4107/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực Đường sắt; Hoạt động xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Xây dựng tại Tờ trình sô 22810/TTr-SXD ngày 
26 tháng 6 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 16 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực Đường sắt; Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Xây dựng. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính: 

- Thứ tự A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.8, A.9, A.10 tại danh mục ban hành kèm 
theo Quyết định số 3543/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây 
dựng. 

- Thứ tự B.B.1.II.4, B.B.1.II.5, B.B.1.II.6, B.B.1.II.7, B.B.2.I.1, B.B.2.I.2, 
B.B.2.I.3, B.B.2.I.4 tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1270/QĐ-UBND 
ngày 05 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực Vật 
liệu xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Hoạt động xây dựng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Xây dựng, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, 
Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý 
Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số 
Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
CÁC LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT; HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THUỘC 

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền 
của Sở Xây dựng 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Đường sắt 
1 Cấp Giấy 

chứng nhận 
đăng ký 
phương tiện 
giao thông 
đường sắt 
(Mã TTHC: 
1.010000) 

03 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
tiếp nhận 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành 
chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn 

Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 
(trường 
hợp Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
tỉnh chưa 
đủ điều 
kiện thực 
hiện thẩm 
quyền cấp 
Giấy 
chứng 
nhận đăng 
ký phương 
tiện trên 
đường sắt 
quốc gia 
và có văn 
bản đề 
nghị thì 
Cục 
Đường sắt 
Việt Nam 
tiếp tục 
thực hiện 
trong tối 
đa 24 
tháng kể 

Lệ phí cấp 
Giấy chứng 
nhận đăng 
ký: 120.000 
đồng/01 
Giấy chứng 
nhận. 

- Luật Đường sắt số 
95/2025/QH15. 
- Thông tư số 
198/2016/TT-BTC 
ngày 08/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí trong lĩnh 
vực đường thủy nội 
địa và đường sắt. 
- Thông tư số 
33/2025/TT-BXD 
ngày 14/11/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng quy định về 
quản lý, khai thác vận 
tải đường sắt. 
- Thông tư số 
24/2026/TT-BXD 
ngày 20/5/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
các Thông tư để phân 
cấp, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
đăng kiểm, đường bộ, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm Phuc 
vu hành 
chính công 
cấp xã. 

từ ngày 
Luật 
Đường sắt 
năm 2025 
có hiệu 
lực thi 
hành). 

đường sắt, quy hoạch 
đô thị và nông thôn 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Xây dựng. 
- Quyết định số 
933/QĐ-BXD ngày 
16/6/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ 
tuc hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực Đường sắt 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

2 Cấp lại Giấy 
chứng nhận 
đăng ký 
phương tiện 
giao thông 
đường sắt 
(Mã TTHC: 
1.004844) 

a) Đối với 
cấp lại 
Giấy 
chứng 
nhận đăng 
ký trường 
hợp 
chuyển 
quyền sở 
hữu, 
phương 
tiện thay 
đổi tính 
năng sử 
dung hoặc 
thay đổi 
các thông 
số kỹ thuật 
chủ yếu, 
Giấy 
chứng 
nhận đăng 
ký bị hư 
hỏng: 
Trong thời 
hạn không 
quá 03 
ngày làm 
việc, kể từ 

- Trung 
tâm Phuc 
vu hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành 
chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 

Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 
(trường 
hợp Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
tỉnh chưa 
đủ điều 
kiện thực 
hiện thẩm 
quyền cấp 
lại Giấy 
chứng 
nhận đăng 
ký phương 
tiện trên 
đường sắt 
quốc gia 
và có văn 
bản đề 
nghị thì 
Cuc 
Đường sắt 
Việt Nam 
tiếp tuc 
thực hiện 
trong tối 

Lệ phí cấp 
lại Giấy 
chứng nhận 
đăng ký: 
120.000 
đồng/01 
Giấy chứng 
nhận. 

- Luật Đường sắt số 
95/2025/QH15. 
- Thông tư số 
198/2016/TT-BTC 
ngày 08/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dung 
phí, lệ phí trong lĩnh 
vực đường thủy nội 
địa và đường sắt. 
- Thông tư số 
33/2025/TT-BXD 
ngày 14/11/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng quy định về 
quản lý, khai thác vận 
tải đường sắt. 
- Thông tư số 
24/2026/TT-BXD 
ngày 20/5/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
các Thông tư để phân 
cấp, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tuc hành 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

khi nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ và 
đúng theo 
quy định. 
b) Cấp lại 
Giấy 
chứng 
nhận đăng 
ký phương 
tiện bị mất: 
Trong thời 
hạn 01 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày tiếp 
nhận hồ sơ 
đầy đủ, 
đúng quy 
định, cơ 
quan cấp 
Giấy 
chứng 
nhận đăng 
ký phương 
tiện cấp 
cho chủ sở 
hữu Giấy 
xác nhận 
đã khai báo 
mất Giấy 
chứng 
nhận đăng 
ký phương 
tiện theo 
mẫu quy 
định. Thời 
gian cơ 
quan cấp 
Giấy 
chứng 
nhận đăng 
ký phương 
tiện xem 

III: Số 4 
Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm Phục 
vu hành 
chính công 
cấp xã. 

đa 24 
tháng kể 
từ ngày 
Luật 
Đường sắt 
năm 2025 
có hiệu 
lực thi 
hành). 

chính trong lĩnh vực 
đăng kiểm, đường bộ, 
đường sắt, quy hoạch 
đô thị và nông thôn 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Xây dựng 
- Quyết định số 
933/QĐ-BXD ngày 
16/6/2O26 của BỘ 
trưởng Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ 
tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực Đường sắt 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

xét cấp lại 
Giấy 
chứng 
nhận đăng 
ký phương 
tiện là 30 
ngày kể từ 
ngày tiếp 
nhận hồ sơ 
đầy đủ, 
đúng quy 
định. 

3 Xét cấp giấy 
phép lái tàu 
(Ma TTHC: 
1.009479) 

Trong thời 
hạn 03 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày tiếp 
nhận hồ sơ 
đầy đủ, 
hợp lệ. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành 
chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn 
Tất Thành, 

Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 
(trường 
hợp Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
tỉnh chưa 
đủ điều 
kiện thực 
hiện thẩm 
quyền xét 
cấp giấy 
phép lái 
tàu đường 
sắt quốc 
gia và có 
văn bản đề 
nghị thì 
Cục 
Đường sắt 
Việt Nam 
tiếp tục 
thực hiện 
trong tối 
đa 24 
tháng kể 
từ ngày 
Luật 
Đường sắt 
năm 2025 

Lệ phí cấp 
giấy phép 
lái tàu: 
100.000 
đồng/giấy 
phép lái 
tàu. 

- Luật Đường sắt số 
95/2025/QH15. 
- Thông tư số 
198/2016/TT-BTC 
ngày 08/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí trong lĩnh 
vực đường thủy nội 
địa và đường sắt. 
- Thông tư số 
33/2025/TT-BXD 
ngày 14/11/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng quy định về 
quản lý, khai thác vận 
tải đường sắt. 
- Thông tư số 
24/2026/TT-BXD 
ngày 20/5/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Thông tư để phân 
cấp, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
đăng kiểm, đường bộ, 
đường sắt, quy hoạch 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

có 
lực 
hành) 

hiệu 
thi 

đô thị và nông thôn 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Xây dựng. 
- Quyết định số 
933/QĐ-BXD ngày 
16/6/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ 
tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực Đường sắt 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

4 Sát hạch cấp 
giấy phép lái 
tàu (Mã 
TTHC: 
1.005071) 

Trong thời 
hạn 03 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày có 
báo cáo kết 
quả kỳ sát 
hạch, cơ 
quan cấp 
giấy phép 
lái tàu cấp 
giấy phép 
lái tàu cho 
những 
trường hợp 
đạt yêu 
cầu. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành 
chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 

Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 
(trường 
hợp Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
tỉnh chưa 
đủ điều 
kiện thực 
hiện thẩm 
quyền sát 
hạch cấp 
giấy phép 
lái tàu trên 
đường sắt 
quốc gia 
và có văn 
bản đề 
nghị thì 
Cục 
Đường sắt 
Việt Nam 
tiếp tục 
thực hiện 
trong tối 
đa 24 
tháng kể 
từ ngày 

Lệ phí cấp 
giấy phép 
lái tàu: 
100.000 
đồng/giấy 
phép lái 
tàu. 
- Phí sát 
hạch cấp 
giấy phép 
lái tàu: 
950.000 
đồng/hồ sơ. 

- Luật Đường sắt số 
95/2025/QH15. 
- Thông tư số 
198/2016/TT-BTC 
ngày 08/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí trong lĩnh 
vực đường thủy nội 
địa và đường sắt. 
- Thông tư số 
33/2025/TT-BXD 
ngày 14/11/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng quy định về 
quản lý, khai thác vận 
tải đường sắt. 
- Thông tư số 
24/2026/TT-BXD 
ngày 20/5/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
các Thông tư để phân 
cấp, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Luật 
Đường sắt 
năm 2025 
có hiệu 
lực thi 
hành). 

đăng kiểm, đường bộ, 
đường sắt, quy hoạch 
đô thị và nông thôn 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Xây dựng. 
- Thông tư số 
11/2026/TT-BTC 
ngày 10/02/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp 
phí thuộc lĩnh vực 
đường sắt. 
- Quyết định số 
933/QĐ-BXD ngày 
16/6/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ 
tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực Đường sắt 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

5 Cấp lại Giấy 
phép lái tàu 
(Ma TTHC: 
1.003897) 

Trong thời 
hạn 02 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày tiếp 
nhận hồ sơ 
đầy đủ, 
đúng quy 
định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành 
chính, 

Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 
(trường 
hợp Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
tỉnh chưa 
đủ điều 
kiện thực 
hiện thẩm 
quyền cấp 
lại giấy 
phép lái 
tàu trên 
đường sắt 
quốc gia 
và có văn 

Lệ phí cấp 
giấy phép 
lái tàu: 
100.000 
đồng/giấy 
phép lái 
tàu. 

- Luật Đường sắt số 
95/2025/QH15. 
- Thông tư số 
198/2016/TT-BTC 
ngày 08/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí trong lĩnh 
vực đường thủy nội 
địa và đường sắt. 
- Thông tư số 
33/2025/TT-BXD 
ngày 14/11/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng quy định về 
quản lý, khai thác vận 
tải đường sắt. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

bản đề 
nghị thì 
Cục 
Đường sắt 
Việt Nam 
tiếp tục 
thực hiện 
trong tối 
đa 24 
tháng kể 
từ ngày 
Luật 
Đường sắt 
năm 2025 
có hiệu 
lực thi 
hành). 

- Thông tư số 
24/2026/TT-BXD 
ngày 20/5/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
các Thông tư để phân 
cấp, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
đăng kiểm, đường bộ, 
đường sắt, quy hoạch 
đô thị và nông thôn 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Xây dựng. 
- Quyết định số 
933/QĐ-BXD ngày 
16/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ 
tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực Đường sắt 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

6 Cấp giấy 
phép xây 
dựng, cải tạo, 
nâng cấp 
đường ngang 
(Mã TTHC: 
1.005126) 

08 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ theo 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 

Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 
(trường 
hợp Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
tỉnh chưa 
đủ điều 
kiện thực 
hiện thẩm 
quyền cấp 
giấy phép 
xây dựng, 
cải tạo, 
nâng cấp 
đường 

Không - Luật Đường sắt số 
95/2025/QH15. 
- Thông tư số 
34/2025/TT-BXD 
ngày 14/11/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng quy định về 
quản lý, khai thác kết 
cấu hạ tầng đường 
sắt. 
- Thông tư số 
24/2026/TT-BXD 
ngày 20/5/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
các Thông tư để phân 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành 
chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

ngang đối 
với đường 
ngang 
công cộng 
trên đường 
sắt quốc 
gia do Bộ 
Xây dựng 
tổ chức 
quản lý, 
bảo trì và 
có văn bản 
đề nghị thì 
Cục 
Đường sắt 
Việt Nam 
tiếp tục 
thực hiện 
trong tối 
đa 24 
tháng kể 
từ ngày 
Luật 
Đường sắt 
năm 2025 
có hiệu 
lực thi 
hành). 

cấp, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
đăng kiểm, đường bộ, 
đường sắt, quy hoạch 
đô thị và nông thôn 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Xây dựng. 
- Quyết định số 
933/QĐ-BXD ngày 
16/6/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ 
tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực Đường sắt 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

7 Bãi bỏ đường 
ngang (Mã 
TTHC: 
1.000294) 

05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ theo 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 

Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 
(trường 
hợp Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
tỉnh chưa 
đủ điều 
kiện thực 
hiện thẩm 
quyền bãi 
bỏ đường 
ngang đối 
với đường 

Không - Luật Đường sắt số 
95/2025/QH15. 
- Thông tư số 
34/2025/TT-BXD 
ngày 14/11/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng quy định về 
quản lý, khai thác kết 
cấu hạ tầng đường 
sắt. 
- Thông tư số 
24/2026/TT-BXD 
ngày 20/5/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng Sửa đổi, bổ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành 
chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

ngang 
công cộng 
trên đường 
sắt quốc 
gia do Bộ 
Xây dựng 
tổ chức 
quản lý, 
bảo trì và 
có văn bản 
đề nghị thì 
Cục 
Đường sắt 
Việt Nam 
tiếp tục 
thực hiện 
trong tối 
đa 24 
tháng kể 
từ ngày 
Luật 
Đường sắt 
năm 2025 
có hiệu 
lực thi 
hành). 

sung một số điều của 
các Thông tư để phân 
cấp, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
đăng kiểm, đường bộ, 
đường sắt, quy hoạch 
đô thị và nông thôn 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Xây dựng. 
- Quyết định số 
933/QĐ-BXD ngày 
16/6/2O26 của BỘ 
trưởng Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ 
tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực Đường sắt 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

8 Gia hạn giấy 
phép xây 
dựng, cải tạo, 
nâng cấp 
đường ngang 
(Mã TTHC: 
1.005058) 

03 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ theo 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 

Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 
(trường 
hợp Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
tỉnh chưa 
đủ điều 
kiện thực 
hiện thẩm 
quyền gia 
hạn giấy 
phép xây 
dựng, cải 
tạo, nâng 
cấp đường 

Không - Luật Đường sắt số 
95/2025/QH15. 
- Thông tư số 
34/2025/TT-BXD 
ngày 14/11/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng quy định về 
quản lý, khai thác kết 
cấu hạ tầng đường 
sắt. 
- Thông tư số 
24/2026/TT-BXD 
ngày 20/5/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
các Thông tư để phân 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành 
chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

ngang đối 
với đường 
ngang 
công cộng 
trên đường 
sắt quốc 
gia do Bộ 
Xây dựng 
tổ chức 
quản lý, 
bảo trì và 
có văn bản 
đề nghị thì 
Cục 
Đường sắt 
Việt Nam 
tiếp tục 
thực hiện 
trong tối 
đa 24 
tháng kể 
từ ngày 
Luật 
Đường sắt 
năm 2025 
có hiệu 
lực thi 
hành). 

cấp, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
đăng kiểm, đường bộ, 
đường sắt, quy hoạch 
đô thị và nông thôn 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Xây dựng. 
- Quyết định số 
933/QĐ-BXD ngày 
16/6/2O26 của BỘ 
trưởng Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ 
tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực Đường sắt 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền 
của Sở Xây dựng, các Ban Quản lý 

T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng • • • 9 %i • 9 
1 Cấp giấy phép 

xây dựng mới 
đối với công 
trình cấp đặc 
biệt, cấp I, cấp 
II (công trình 
không theo 
tuyến/Theo 
tuyến trong đô 

10 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Khu vực I: 
Số 43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức, 

- Sở Xây 
dựng. 
- Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp, Ban 
Quản lý 
Khu công 

Theo quy 
định của 
Hội đồng 
nhân dân 
cấp tỉnh 

- Luật Xây dựng 
số 50/20l4/QH13 
ngày 18/6/2014. 
- Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 
của Luật Xây 
dựng số 
62/2020/QH14. 
- Nghị định số 
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

thị/Tín 
ngưỡng, tôn 
giáo /Tượng 
đài, tranh 
hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 
trình không 
theo 
tuyến/Theo 
giai đoạn cho 
công trình theo 
tuyến trong đô 
thị/Dự án) (Mã 
TTHC: 
1.013236) 

Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

nghệ cao, 
Ban Quản 
lý Khu 
Nông 
nghiệp 
công nghệ 
cao cấp 
giấy phép 
xây dựng 
đối với các 
công trình 
xây dựng 
thuộc chức 
năng và 
trong phạm 
vi địa giới 
được giao 
quản lý. 

175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp thi 
hành Luật Xây 
dựng về quản lý 
hoạt động xây 
dựng. 
- Nghị định số 
105/2025/NĐ-CP 
ngày 15/5/2025 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp thi 
hành Luật Phòng 
cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu 
hộ. 
- Nghị định số 
144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 
của Chính Phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng. 
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP 
ngày 13/01/2026 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
các Nghị định để 
cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính liên 
quan đến hoạt 
động sản xuất, 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý 
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

của Bộ Xây dựng. 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-
CP ngày 
18/5/2026 của 
Chính phủ phân 
quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
điều kiện kinh 
doanh. 
- Quyết định số 
29/2Ỡ25/QĐ-
UBND ngày 
22/12/2025 của 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố về 
phân cấp thẩm 
quyền cấp giấy 
phép xây dựng; 
Quy định về quy 
mô, thời hạn tồn 
tại của công trình 
được cấp giấy 
phép xây dựng có 
thời hạn trên địa 
bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 
949/QĐ-BXD 
ngày 17/6/2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
hoạt động xây 
dựng theo quy 
định về cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính 
thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

của Bộ Xây dựng. 
2 Cấp điều chỉnh 

giấy phép xây 
dựng đối với 
công trình cấp 
đặc biệt, cấp I, 
cấp II (công 
trình không 
theo 
tuyến/Theo 
tuyến trong đô 
thị/Tín 
ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng 
đài, tranh 
hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 
trình không 
theo 
tuyến/Theo 
giai đoạn cho 
công trình theo 
tuyến trong đô 
thị/Dự án) (Mã 
TTHC: 
1.013231) 

09 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Khu vực I: 
Số 43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

- Sở Xây 
dựng. 
- Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp, Ban 
Quản lý 
Khu công 
nghệ cao, 
Ban Quản 
lý Khu 
Nông 
nghiệp 
công nghệ 
cao cấp 
giấy phép 
xây dựng 
đối với các 
công trình 
xây dựng 
thuộc chức 
năng và 
trong phạm 
vi địa giới 
được giao 
quản lý. 

Theo quy 
định của 
Hội đồng 
nhân dân 
cấp tỉnh. 

- Luật Xây dựng 
số 50/20l4/QH13 
ngày 18/6/2014. 
- Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 
của Luật Xây 
dựng số 
62/2020/QH14. 
- Nghị định số 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp thi 
hành Luật Xây 
dựng về quản lý 
hoạt động xây 
dựng. 
- Nghị định số 
105/2025/NĐ-CP 
ngày 15/5/2025 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp thi 
hành Luật Phòng 
cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu 
hộ. 
- Nghị định số 
144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 
của Chính Phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng. 
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP 
ngày 13/01/2026 
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
các Nghị định để 
cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính liên 
quan đến hoạt 
động sản xuất, 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Xây dựng. 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-
CP ngày 
18/5/2026 của 
Chính phủ phân 
quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
điều kiện kinh 
doanh. 
- Quyết định số 
29/2Ỡ25/QĐ 
UBND ngày 
22/12/2025 của 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố về 
phân cấp thẩm 
quyền cấp giấy 
phép xây dựng; 
Quy định về quy 
mô, thời hạn tồn 
tại của công trình 
được cấp giấy 
phép xây dựng có 
thời hạn trên địa 
bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 
949/QĐ-BXD 
ngày 17/6/2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
hoạt động xây 
dựng theo quy 
định về cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính 
thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Xây dựng. 

3 Cấp giấy phép 
xây dựng sửa 
chữa, cải tạo 
đối với công 
trình cấp đặc 
biệt, cấp I, cấp 
II (công trình 
không theo 
tuyến/Theo 
tuyến trong đô 
thị/Tín 
ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng 
đài, tranh 
hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 
trình không 
theo 
tuyến/Theo 
giai đoạn cho 
công trình theo 
tuyến trong đô 
thị/Dự án) (Mã 
TTHC: 
1.013238) 

10 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Khu vực I: 
Số 43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 

- Sở Xây 
dựng. 
- Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp, Ban 
Quản lý 
Khu công 
nghệ cao, 
Ban Quản 
lý Khu 
Nông 
nghiệp 
công nghệ 
cao cấp 
giấy phép 
xây dựng 
đối với các 
công trình 
xây dựng 
thuộc chức 
năng và 
trong phạm 
vi địa giới 
được giao 
quản lý. 

Theo quy 
định của 
Hội đồng 
nhân dân 
cấp tỉnh. 

- Luật Xây dựng 
số 50/20l4/QH13 
ngày 18/6/2014. 
- Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 
của Luật Xây 
dựng số 
62/2020/QH14. 
- Nghị định số 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp thi 
hành Luật Xây 
dựng về quản lý 
hoạt động xây 
dựng. 
- Nghị định số 
105/2025/NĐ-CP 
ngày 15/5/2025 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp thi 
hành Luật Phòng 
cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu 
hộ. 
- Nghị định số 
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

câp xã. 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 
của Chính Phủ 
quy định về phân 
quyền, phân câp 
trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng. 
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP 
ngày 13/01/2026 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
các Nghị định để 
cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính liên 
quan đến hoạt 
động sản xuât, 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Xây dựng. 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-
CP ngày 
18/5/2026 của 
Chính phủ phân 
quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
điều kiện kinh 
doanh. 
- Quyết định số 
29/2Ỡ25/QĐ-
UBND ngày 
22/12/2025 của 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố về 
phân câp thẩm 
quyền câp giây 
phép xây dựng; 
Quy định về quy 
mô, thời hạn tồn 
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

tại của công trình 
được cấp giấy 
phép xây dựng có 
thời hạn trên địa 
bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 
949/QĐ-BXD 
ngày 17/6/2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
hoạt động xây 
dựng theo quy 
định về cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính 
thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Xây dựng. 

4 Cấp giấy phép 
di dời đối với 
công trình cấp 
đặc biệt, cấp I, 
cấp II (công 
trình không 
theo 
tuyến/Theo 
tuyến trong đô 
thị/Tín 
ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng 
đài, tranh 
hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 
trình không 
theo 
tuyến/Theo 
giai đoạn cho 
công trình theo 

10 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố: 
+ Khu vực I: 
Số 43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Sở Xây 
dựng. 
- Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp, Ban 
Quản lý 
Khu công 
nghệ cao, 
Ban Quản 
lý Khu 
Nông 
nghiệp 
công nghệ 
cao cấp 
giấy phép 
xây dựng 
đối với các 
công trình 

Theo quy 
định của 
Hội đồng 
nhân dân 
cấp tỉnh 

- Luật Xây dựng 
số 50/20l4/QH13 
ngày 18/6/2014. 
- Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 
của Luật Xây 
dựng số 
62/2020/QH14. 
- Nghị định số 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp thi 
hành Luật Xây 
dựng về quản lý 
hoạt động xây 
dựng. 
- Nghị định số 
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

tuyên trong đô 
thị/Dự án) (Mã 
TTHC: 
1.013230) 

+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

xây dựng 
thuộc chức 
năng và 
trong phạm 
vi địa giới 
được giao 
quản lý. 

105/2025/NĐ-CP 
ngày 15/5/2025 
của Chính phủ 
quy định chi tiêt 
một số điều và 
biện pháp thi 
hành Luật Phòng 
cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu 
hộ. 
- Nghị định số 
144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 
của Chính Phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng. 
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP 
ngày 13/01/2026 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
các Nghị định để 
cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính liên 
quan đên hoạt 
động sản xuất, 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Xây dựng. 
- Nghị quyêt số 
66.18/2026/NQ-
CP ngày 
18/5/2026 của 
Chính phủ phân 
quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
điều kiện kinh 
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

doanh. 
- Quyết định số 
29/2025/QĐ-
UBND ngày 
22/12/2025 của 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố về 
phân cấp thẩm 
quyền cấp giấy 
phép xây dựng; 
Quy định về quy 
mô, thời hạn tồn 
tại của công trình 
được cấp giấy 
phép xây dựng có 
thời hạn trên địa 
bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 
949/QĐ-BXD 
ngày 17/6/2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
hoạt động xây 
dựng theo quy 
định về cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính 
thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Xây dựng. 

C. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền 
của Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu, các Ban Quản lý 

T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng • • • 9 %i • 9 
1 Cấp giấy phép 

xây dựng mới 
10 ngày 
làm việc 

- Trung 
tâm Phục 

- Ủy ban 
nhân dân 

Theo 
quy 

- Luật Xây dựng số 
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 
đối với 
công trình 
(hoặc 7 
ngày làm 
việc đối 
với nhà ở 
riêng lẻ) 
kể từ ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ. 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

đối với công 
trình cấp III, 
cấp IV (công 
trình không 
theo 
tuyến/Theo 
tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo 
/Tượng đài, 
tranh hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 
trình không 
theo 
tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 
án) và nhà ở 
riêng lẻ (Mã 
TTHC:1.01322 
5; 

vụ hành 
chính công 
Thành 
phố: 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành 
chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

phường, 
xã, đặc 
khu. 
- Ban 
Quản lý 
các Khu 
chế xuất 
và Công 
nghiệp, 
Ban Quản 
lý Khu 
công nghệ 
cao, Ban 
Quản lý 
Khu Nông 
nghiệp 
công nghệ 
cao cấp 
giấy phép 
xây dựng 
đối với các 
công trình 
xây dựng 
thuộc chức 
năng và 
trong 
phạm vi 
địa giới 
được giao 
quản lý. 

định 
của Hội 
đồng 
nhân 
dân cấp 
tỉnh 

50/2014/QH13. 
- Luật số 
62/2020/QH14 sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Luật Xây dựng. 
- Nghị định số 
175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Xây 
dựng về quản lý hoạt 
động xây dựng. 
- Nghị định số 
105/2025/NĐ-CP ngày 
15/5/2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật 
Phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ. 
- Nghị định số 
140/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ về phân định thẩm 
quyền của chính quyền 
đia phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 
- Nghị định số 
144/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
Phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng. 
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP ngày 
13/01/2026 của Chinh 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, 
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Xây 
dựng. 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18/5/2026 của 
Chính phủ phân quyền, 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh. 
- Quyết định số 
29/2025/QĐ-UBND 
ngày 22/12/2025 của 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố về phân cấp thẩm 
quyền cấp giấy phép 
xây dựng; Quy định về 
quy mô, thời hạn tồn tại 
của công trình được cấp 
giấy phép xây dựng có 
thời hạn trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
- Quyết định số 
949/QĐ-BXD ngày 
17/6/2O26 của Bọ 
trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực hoạt động xây 
dựng theo quy định về 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

2 Cấp điều chỉnh 
giấy phép xây 
dựng đối với 

09 ngày 
làm việc 
(hoặc 7 

íH
 

S
L

L
 

1
 ?

 
-

t
v
 - Ủy ban 

nhân dân 
phường, 

Theo 
quy 
định 

- Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13. 
- Luật số 
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

công trình cấp 
III, cấp IV 
(công trình 
không theo 
tuyên/Theo 
tuyên trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh 
hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 
trình không 
theo 
tuyên/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyên 
trong đô thị/Dự 
án và nhà ở 
riêng lẻ (Mã 
TTHC: 
1.013226) 

ngày làm 
việc đối 
với nhà ở 
riêng lẻ) 
kể từ ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ. 

chính công 
Thành 
phố: 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành 
chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

xã, đặc 
khu. 
- Ban 
Quản lý 
các Khu 
chê xuất 
và Công 
nghiệp, 
Ban Quản 
lý Khu 
Công nghệ 
cao, Ban 
Quản lý 
Khu Nông 
nghiệp 
công nghệ 
cao cấp 
giấy phép 
xây dựng 
đối với các 
công trình 
xây dựng 
thuộc chức 
năng và 
trong 
phạm vi 
địa giới 
được giao 
quản lý. 

của Hội 
đồng 
nhân 
dân cấp 
tỉnh 

62/2020/QH14 sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Luật Xây dựng. 
- Nghị định số 
175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chinh 
phủ quy định chi tiêt 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Xây 
dựng về quản lý hoạt 
động xây dựng. 
- Nghị định số 
105/2025/NĐ-CP ngày 
15/5/2025 của Chính 
phủ quy định chi tiêt 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật 
Phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ. 
- Nghị định số 
140/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ về phân định thẩm 
quyền của chính quyền 
đia phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 
- Nghị định số 
144/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
Phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng. 
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP ngày 
13/01/2026 của Chinh 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan 
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

đên hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Xây 
dựng. 
- Nghị quyêt số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18/5/2026 của 
Chính phủ phân quyền, 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh. 
- Quyêt định số 
29/2025/QĐ-UBND 
ngày 22/12/2025 của 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố về phân cấp thẩm 
quyền cấp giấy phép 
xây dựng; Quy định về 
quy mô, thời hạn tồn tại 
của công trình được cấp 
giấy phép xây dựng có 
thời hạn trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
- Quyêt định số 
949/QĐ-BXD ngày 
17/6/2O26 của Bọ 
trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực hoạt động xây 
dựng theo quy định về 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

3 Cấp giấy phép 
xây dựng sửa 
chữa, cải tạo 
đối với công 
trình cấp III, 

10 ngày 
làm việc 
đối với 
công trình 
( hoặc 7 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành 

- Ủy ban 
nhân dân 
phường, 
xã, đặc 
khu. 

Theo 
quy 
định 
của Hội 
đồng 

- Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13. 
- Luật số 
62/2020/QH14 sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

cấp IV (công 
trình không 
theo 
tuyến/Theo 
tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh 
hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 
trình không 
theo 
tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 
án) và nhà ở 
riêng lẻ (Mã 
TTHC: 
1.013229) 

ngày làm 
việc đối 
với nhà ở 
riêng lẻ) 
kể từ ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ. 

phố: 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành 
chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

- Ban 
Quản lý 
các Khu 
chế xuất 
và Công 
nghiệp, 
Ban Quản 
lý Khu 
công nghệ 
cao, Ban 
Quản lý 
Khu Nông 
nghiệp 
công nghệ 
cao cấp 
giấy phép 
xây dựng 
đối với các 
công trình 
xây dựng 
thuộc chức 
năng và 
trong 
phạm vi 
địa giới 
được giao 
quản lý. 

nhân 
dân cấp 
tỉnh 

của Luật Xây dựng. 
- Nghị định số 
175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Xây 
dựng về quản lý hoạt 
động xây dựng. 
- Nghị định số 
105/2025/NĐ-CP ngày 
15/5/2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật 
Phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ. 
- Nghị định số 
140/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ về phân định thẩm 
quyền của chính quyền 
đia phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 
- Nghị định số 
144/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
Phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng. 
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP ngày 
13/01/2026 của Chinh 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc phạm 
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T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

vi quản lý của Bộ Xây 
dựng. 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18/5/2026 của 
Chính phủ phân quyền, 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh. 
- Quyết định số 
29/2025/QĐ-UBND 
ngày 22/12/2025 của 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố về phân cấp thẩm 
quyền cấp giấy phép 
xây dựng; Quy định về 
quy mô, thời hạn tồn tại 
của công trình được cấp 
giấy phép xây dựng có 
thời hạn trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
- Quyết định số 
949/QĐ-BXD ngày 
17/6/2O26 của Bọ 
trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực hoạt động xây 
dựng theo quy định về 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 

4 Cấp giấy phép 
di dời đối với 
công trình cấp 
cấp III, cấp IV 
(công trình 
không theo 
tuyến/Theo 

Trong thời 
hạn 10 
ngày làm 
việc (hoặc 
7 ngày 
làm việc 
đối với 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành 
phố: 
+ Khu vực 

- Ủy ban 
nhân dân 
phường, 
xã, đặc 
khu. 
- Ban 
Quản lý 

Theo 
quy 
định 
của Hội 
đồng 
nhân 
dân cấp 

- Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13. 
- Luật số 
62/2020/QH14 sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Luật Xây dựng. 
- Nghị định số 
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

tuyên trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh 
hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 
trình không 
theo 
tuyên/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyên 
trong đô thị/Dự 
án) và nhà ở 
riêng lẻ (Mã 
TTHC: 
1.013232) 

nhà ở 
riêng lẻ) 

I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành 
chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

các Khu 
chê xuất 
và Công 
nghiệp, 
Ban Quản 
lý Khu 
công nghệ 
cao, Ban 
Quản lý 
Khu Nông 
nghiệp 
công nghệ 
cao cấp 
giấy phép 
xây dựng 
đối với các 
công trình 
xây dựng 
thuộc chức 
năng và 
trong 
phạm vi 
địa giới 
được giao 
quản lý. 

tỉnh 175/2024/NĐ-CP ngày 
30/12/2024 của Chinh 
phủ quy định chi tiêt 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Xây 
dựng về quản lý hoạt 
động xây dựng. 
- Nghị định số 
105/2025/NĐ-CP ngày 
15/5/2025 của Chính 
phủ quy định chi tiêt 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật 
Phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ. 
- Nghị định số 
140/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ về phân định thẩm 
quyền của chính quyền 
đia phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 
- Nghị định số 
144/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
Phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng. 
- Nghị định số 
14/2026/NĐ-CP ngày 
13/01/2026 của Chinh 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan 
đên hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Xây 
dựng. 
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

- Nghị quyêt số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18/5/2026 của 
Chính phủ phân quyền, 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh. 
- Quyêt định số 
29/2025/QĐ-UBND 
ngày 22/12/2025 của 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố về phân cấp thẩm 
quyền cấp giấy phép 
xây dựng; Quy định về 
quy mô, thời hạn tồn tại 
của công trình được cấp 
giấy phép xây dựng có 
thời hạn trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
- Quyêt định số 
949/QĐ-BXD ngày 
17/6/2O26 của Bọ 
trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực hoạt động xây 
dựng theo quy định về 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4108/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực 

Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và The thao 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình sô 8433/TTr-
SVHTT ngày 24 tháng 6 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 02 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể 
thao. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2026. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Văn hóa và Thể thao; Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH Vực 
ĐIỆN ẢNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4108/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điếm thực 
hiện Cơ quan thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thủ tục 
phát hành, 
phổ biến 
phim phục 
vụ nhiệm 
vụ chính 
trị không 
phát sinh 
doanh thu 
(cấp tỉnh) 

05 
ngày 
làm 
việc 
kể từ 
ngày 
nhận 
đủ hồ 
sơ hợp 
lệ. 

Thủ tục 
phát hành, 
phổ biến 
phim phục 
vụ nhiệm 
vụ chính 
trị có phát 
sinh 
doanh thu 
(cấp tỉnh) 

15 
ngày 
làm 
việc 
kể từ 
ngày 
nhận 
đủ hồ 
sơ hợp 
lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố Hồ Chí 
Minh: 
+ Khu vực I: 
Số _ 43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Binh 
Dương. 
+ Khu vực 
III: ~Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

- Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định: Cơ 
quan đại diện chủ sở 
hữu phim; cơ quan, 
tổ chức, cá nhân 
được các đồng chủ 
sở hữu phim giao 
hoặc ủy quyền 10 
đồng ý việc phát 
hành, phổ biến phim 
theo quy định tại 
Nghị định số 
189/2026/NĐ-CP, 
thuộc phạm vi quản 
lý của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp 
thực hiện TTHC: Cơ 
quan đại diện chủ sở 
hữu phim; cơ quan, 
tổ chức, cá nhân 
được các đồng chủ 
sở hữu phim giao 
hoặc ủy quyền tiếp 
nhận, xem xét hồ sơ, 
trả kết quả theo quy 
định tại Nghị định số 
189/2026/NĐ-CP, 
thuộc phạm vi quản 
lý của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh. 

Không 
quy 
định 

Không 
quy 
định 

- Nghị định số 
189/2026/NĐ-
CP ngày 28 
tháng 5 năm 
2026 của 
Chính phủ quy 
định về phát 
hành, phổ biến 
phim phục vụ 
nhiệm vụ chính 
trị; 
- Quyết định số 
1447/QĐ-
BVHTTDL 
ngày 22 tháng 
6 năm 2026 
của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch về việc 
công bố thủ tục 
hành chính mới 
ban hành trong 
lĩnh vực Điện 
ảnh. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4111/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình sô 
5956/TTr-SKHCN ngày 22 tháng 6 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 08 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa 
học và Công nghệ, gồm: 03 thủ tục mới ban hành và 05 thủ tục bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BỊ BÃI BỎ 
LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4111/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Kiểm tra 
chất lượng 
hàng hóa 
nhập khẩu 
có mức độ 
rủi ro cao 
(địa 
phương) 

Trong thời 
hạn 01 ngày 
làm việc kể 
từ ngày hồ 
sơ đầy đủ, 
hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành 
chính, đường 
Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Cơ quan 
kiểm tra 
chất lượng 
sản phẩm, 
hàng hóa ở 
địa phương 

Không - Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa số 
05/2007/QHI2. 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa số 
78/2025/QHI5. 
- Nghị định số 
37/2026/NĐ-CP ngày 
23 tháng 01 năm 
2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp 
để tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật 
Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. 
- Quyết định số 
2839/QĐ-BKHCN 
ngày 18 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành 
và bị bãi bỏ lĩnh vực 
tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Khoa 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

học và Công nghệ. 
2 Chỉ định 

tổ chức 
đánh giá 
sụ phù 
hợp lần 
đầu (địa 
phưong) 

- Trường 
hợp hồ so 
không đầy 
đủ theo quy 
định: 03 
ngày làm 
việc. 
- Trường 
hợp hồ so 
đầy đủ và 
hợp lệ: 10 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày hồ so 
đầy đủ, hợp 
lệ và không 
tính thời 
gian đánh 
giá tại co sở, 
thời gian 
khắc phục 
và đánh giá 
lại (nếu có). 
- Trường 
hợp tổ chức 
đánh giá sụ 
phù hợp phải 
khắc phục 
các nội dung 
quy định 
trong biên 
bản đánh giá 
thục tế: 05 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được báo 
cáo kết quả 
hành động 
khắc phục 
theo biên 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vục I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vục II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành 
chính, đường 
Lê Lợi, 
phường Bình 
Dưong. 
+ Khu vục III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban nhân 
dân Thành 
phố 

Không - Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa số 
05/2007/QH12. 
- Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa số 
78/2025/QHI5. 
- Nghị định số 
37/2026/NĐ-CP ngày 
23 tháng 01 năm 
2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp 
để tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật 
Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. 
- Quyết định số 
2839/QĐ-BKHCN 
ngày 18 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành 
và bị bãi bỏ lĩnh vục 
tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Khoa 
học và Công nghệ. 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

bản đánh giá 
thực tế. 

3 Đăng ký 
thay đổi, 
bổ sung 
Quyết 
định chỉ 
định tổ 
chức đánh 
giá sự phù 
hợp (địa 
phưong) 

a) Trường 
hợp thay 
đổi, bổ sung, 
thu hẹp 
phạm vi, 
lĩnh vực 
được chỉ 
định: 
- Trường 
hợp hồ so 
không đầy 
đủ theo quy 
định: 03 
ngày làm 
việc. 
- Trường 
hợp hồ so 
đầy đủ và 
hợp lệ: 10 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày hồ so 
đầy đủ, hợp 
lệ và không 
tính thời 
gian đánh 
giá tại co sở, 
thời gian 
khắc phục 
và đánh giá 
lại (nếu có). 
- Trường 
hợp tổ chức 
đánh giá sự 
phù hợp phải 
khắc phục 
các nội dung 
quy định 
trong biên 
bản đánh giá 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành 
chính, đường 
Lê Lợi, 
phường Bình 
Dưong. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban nhân 
dân Thành 
phố 

Không - Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa số 
05/2007/QH12. 
- Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa số 
78/2025/QHI5. 
- Nghị định số 
37/2026/NĐ-CP ngày 
23 tháng 01 năm 
2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp 
để tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật 
Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. 
- Nghị quyết số 
20/2026/NQ-CP ngày 
29 tháng 4 năm 2026 
của Chính phủ phân 
cấp, cắt giảm, đon 
giản hóa thủ tục hành 
chính, điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa họcvà Công 
nghệ. 
- Quyết định số 
2839/QĐ-BKHCN 
ngày 18 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành 
và bị bãi bỏ lĩnh vực 
tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng thuộc 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

thực tê: 05 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được báo 
cáo kêt quả 
hành động 
khắc phục 
theo biên 
bản đánh giá 
thực tê. 
b) Trường 
hợp tổ chức 
chứng nhận 
có Quyêt 
định chỉ 
định còn 
hiệu lực 
nhưng thay 
đổi tên, địa 
chỉ của tổ 
chức: 05 
ngày làm 
việc kể từ 
khi nhận 
được hồ so 
đầy đủ và 
hợp lệ. 
Trường hợp 
không đáp 
ứng yêu cầu, 
Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 
trả lời và 
nêu rõ lý do. 

phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Khoa 
học và Công nghệ. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Quyết định đã công 
bố danh mục TTHC 

Văn bản pháp luật quy 
định việc 

bãi bỏ TTHC 
1 2.001259 Thủ tục kiểm tra 

nhà nước về chất 
lượng hàng hóa 
hàng hóa nhóm 2 
nhập khẩu 

Quyết định số 
2187/QĐ-UBND ngày 
28 tháng 5 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất 
lượng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Sở Khoa học và Công 
nghệ (thứ tự 5, 6, 7, 8, 
9 tại Phụ lục III kèm 
theo Quyết định). 

- Nghị định số 
37/2026/NĐ-CP ngày 23 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện 
pháp để tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Quyết định số 
2839/QĐ-BKHCN ngày 
18 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ lĩnh 
vục tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

2 1.001392 Thủ tục miễn giảm 
kiểm tra chất 
lượng hàng hóa 
nhóm 2 nhập khẩu 

Quyết định số 
2187/QĐ-UBND ngày 
28 tháng 5 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất 
lượng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Sở Khoa học và Công 
nghệ (thứ tự 5, 6, 7, 8, 
9 tại Phụ lục III kèm 
theo Quyết định). 

- Nghị định số 
37/2026/NĐ-CP ngày 23 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện 
pháp để tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Quyết định số 
2839/QĐ-BKHCN ngày 
18 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ lĩnh 
vục tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

3 2.001208 Thủ tục chỉ định tổ 
chức đánh giá sụ 
phù hợp hoạt động 
thử nghiệm, giám 
định, kiểm định, 
chứng nhận 

Quyết định số 
2187/QĐ-UBND ngày 
28 tháng 5 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất 
lượng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Sở Khoa học và Công 
nghệ (thứ tự 5, 6, 7, 8, 
9 tại Phụ lục III kèm 
theo Quyết định). 

- Nghị định số 
37/2026/NĐ-CP ngày 23 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện 
pháp để tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Quyết định số 
2839/QĐ-BKHCN ngày 
18 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ lĩnh 
vục tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

4 2.001100 Thủ tục thay đổi, 
bổ sung phạm vi, 
lĩnh vục đánh giá 
sụ phù hợp được 
chỉ định. 

Quyết định số 
2187/QĐ-UBND ngày 
28 tháng 5 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất 
lượng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Sở Khoa học và Công 
nghệ (thứ tự 5, 6, 7, 8, 
9 tại Phụ lục III kèm 
theo Quyết định). 

- Nghị định số 
37/2026/NĐ-CP ngày 23 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện 
pháp để tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Quyết định số 
2839/QĐ-BKHCN ngày 
18 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ lĩnh 
vục tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 5 2.001501 Thủ tục cấp lại 

Quyết định chỉ 
định tổ chức đánh 
giá sụ phù hợp 

Quyết định số 
2187/QĐ-UBND ngày 
28 tháng 5 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất 
lượng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Sở Khoa học và Công 
nghệ (thứ tự 5, 6, 7, 8, 
9 tại Phụ lục III kèm 
theo Quyết định). 

- Nghị định số 
37/2026/NĐ-CP ngày 23 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện 
pháp để tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Quyết định số 
2839/QĐ-BKHCN ngày 
18 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ lĩnh 
vục tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 
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